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ĐÁP ÁN:  
 

CÂU ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM 
   

Câu 1 ( 1 điểm) 
Viết đúng 4 CTCT 

0.25*4 =1 đ 
  
   
 Hoàn thành đúng 1 ptrhh được 0.25đ  

Câu 2: (1.5 điểm) 
Phân loại đúng 1 ptrhh được 0.25đ 

0.25*6=1.5đ 
  
 
 
 
 

Câu 3: (1 điểm) 
Nêu đúng hiện tượng được 0.25 đ  

0.25*4=1đ 
Giải thích đúng được 0.25đ 

 
   

 Viết đúng 2 ptrhh được 0.5đ   
    

Câu 4: (2 điểm) Hoàn thành đúng mỗi phản ứng được 0.5đ  0.5*4=2đ 
    
 Dùng đúng thuốc thử 0.25đ   

Câu 5: (1.5 điểm) Nêu đúng hiện tượng mỗi mẫu thử và viết 
đúng 

 1.5đ 
   
 3 ptrhh được 1.25đ   
    
 x:y:z = 0.03:0.08:0.01   

 x:y:z = 3:8:1 (0.5đ)   

Câu 6: (2 điểm) CTĐGN: C3H8O (0.5đ)  2đ 

 
CTPT: 
C3H8O (0.5đ)   

 Xác định được 2 CTPT là đồng đẳng 0.5đ   
    

Câu 7: (1 điểm) Áp dụng ĐLBTĐT: x=0.02 0,5 
2đ  

pH=2 
 

0.5    
    

Câu 8: (0.5 Nêu đúng khí gây độc được 0.25đ  
0.5đ điểm) 

Viết đúng ptrhh được 0.25đ 
 

    
 


